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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ DĨ AN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BÌNH DƢƠNG  
  

Bản án số: 72/2019/DSST 

Ngày: 31-10-2019 

Về việc tranh chấp   p   ng t n dụng 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Min  C âu. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Từ Anh Tuấn;  

                               2/ Bà Trần Thị Ngọc. 

Thƣ ký p iên tòa: Bà Trần Thị H ng - t ƣ ký Toà án n ân dân t ị xã Dĩ An tỉnh 

Bìn  Dƣơng. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An t am gia p iên tòa: Ông 

P an Văn Tuân – Kiểm sát viên 

Ngày 31 t áng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án n ân dân t ị xã Dĩ An, tỉn  Bìn  

Dƣơng xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án dân sự thụ lý số 193/2019/TLST-DS ngày 04 

t áng 6 năm 2019 về việc “Tran  c ấp   p   ng t n dụng  t eo  uyết  ịn   ƣa vụ án 

ra xét xử số 96/2019/ ĐXXST-DS ngày 24/9/2019 và  uyết  ịn   oãn p iên tòa số 

101/2019/ ĐST-DS ngày 14/10/2019, giữa các  ƣơng sự: 

- Nguyên  ơn: Ngân  àng T ƣơng mại cổ phần V.  

Địa chỉ: Số 89 L, p ƣờng L, quận Đ, t àn  p ố Hà Nội. 

  Ngƣời  ại diện t eo p áp luật: Ông Ngô C   D, sin  năm 1968; c ức vụ; Chủ 

tịch hội   ng quản trị. 

   Ngƣời  ại diện h p p áp của nguyên  ơn: Bà Nguyễn Thị P, sin  năm 1996; 

 ịa chỉ: Tầng 2, 96 C, P ƣờng 04, Quận 3, T àn  p ố H  C   Min , là ngƣời  ại diện 

theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 20/4/2019), có mặt. 

- Bị  ơn: Bà Trần Thị Lê H, sin  năm 1987. 

Địa chỉ: 115/2B Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố C, p ƣờng T, thị xã D, tỉnh 

Bìn  Dƣơng, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- T eo  ơn k ởi kiện ngày 20/4/2019 và lời k ai trong quá trìn  giải quyết vụ 

án ngƣời  ại theo ủy quyền của nguyên  ơn là chị Nguyễn Thị P trìn  bày: Vào năm 

2017 bà Trần Thị Lê H có ký các   p   ng t n dụng với Ngân  àng T ƣơng mại cổ 

phần V sau:  
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- Ngày 24/11/2017 bà H ký “Giấy  ề nghị kiêm   p   ng p át  àn  và sử dụng 

thẻ t n dụng, dịch vụ ngân  àng  iện tử , Ngân  àng cấp t n dụng cho bà H với hạn 

mức số tiền là 44.000.000   ng. T eo quy  ịnh của Bộ  iều khoản và  iều kiện về vay 

tiêu dùng cá n ân, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n  và dịch vụ ngân 

 àng quy  ịnh về mức lãi suất trong vòng 60 ngày kể từ ngày sao kê (ngày  ến hạn 

t an  toán) bà H k ông t ực hiện ng ĩa vụ trả n  c o Ngân  àng, t ì k oản n  thẻ  ã 

chuyển sang n  quá  ạn và lãi suất  ƣ c t n  bằng 150% mức lãi suất trong hạn. Từ 

khi mở thẻ bà H  ã giao dịch với số tiền là 89.130.705   ng, bà H  ã t an  toán  ƣ c 

06 lần tiền với số tiền 51.250.000   ng t n  cả gốc và lãi, t n   ến ngày 31/10/2019 

 ối với thẻ t n  dụng này bà H còn n  cả gốc và lãi là 69.399.991   ng (gốc là 

43.938.761   ng lãi là 25.461.150   ng). 

- Ngày 20/02/2017 bà H ký   p   ng t n dụng “Giấy  ăng ký vay k ông TSBĐ 

phục vụ mục   c  sản xuất kinh doanh, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n  

và dịch vụ ngân  àng  iện tử dàn  c o k ác   àng cá n ân  vay số tiền 200.000.000 

  ng, ngân  àng giải ngân c o bà H số tiền là 200.000.000   ng ngày 02/3/2019, bà H 

 ã n ận  ủ số tiền, thời hạn vay là 36 t áng, mục   c  vay là sửa n à, mức lãi suất 

32/%/năm, lãi suất biến  ộng 03 t áng một lần, trả dần trong vòng 36 t áng, t ời gian 

trả từ ngày 02/4/2017. Đối với h p   ng này bà H  ã t an  toán  ƣ c 15 lần với số 

tiền là 90.022.387   ng t n  cả gốc và lãi, t n   ến ngày 31/10/2019  ối với h p   ng 

t n dụng này bà H còn n  cả gốc và lãi là 300.524.335   ng (gốc là 162.312.020   ng 

lãi là 138.212.315   ng). 

- Ngày 09/12/2017 bà H ký   p   ng t n dụng “Giấy  ăng ký kiêm   p   ng 

c o vay k ông TSBĐ, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n , dịch vụ ngân 

 àng  iện tử  vay số tiền 65.000.000   ng, ngân  àng giải ngân c o bà H số tiền là 

65.000.000   ng ngày 15/12/2017, bà H  ã n ận  ủ số tiền, thời hạn vay là 36 t áng, 

mục   c  vay tiêu dùng cá n ân, mức lãi suất 30.5/%/năm, lãi suất biến  ộng 03 t áng 

một lần, trả dần trong vòng 36 t áng, t ời gian trả từ ngày 02/01/2018. Đối với h p 

  ng này bà H  ã t an  toán  ƣ c 02 lần với số tiền là 2.830.018   ng t n  cả gốc và 

lãi. T n   ến ngày 31/10/2019  ối với h p   ng t n dụng này bà H còn n  cả gốc và lãi 

là 114.294.076   ng (gốc là 63.228.914   ng lãi là 51.065.162   ng). 

 Từ ngày 31/5/2018 bà H k ông tiếp tục t an  toán c o ngân  àng t êm k oản 

tiền nào nữa  ối với tất cả các   p   ng t n dụng trên mặc dù Ngân  àng  ã dùng 

nhiều biện p áp n ắc nhở n ƣng bà H vẫn k ông t an  toán.  

T n   ến ngày 31/10/2019 tổng số tiền bà Trần Thị Lê H còn n  của Ngân  àng 

TMCP V là  484.218.322   ng trong  ó tiền vay gốc còn n  là 269.479.695   ng, tiền 

lãi là 214.738.627   ng. Nay Ngân  àng TMCP V yêu cầu bà Trần Thị Lê H thanh 

toán c o Ngân  àng số tiền vay còn n  nêu trên, t an  toán một lần và tiền lãi tiếp tục 

t n  t eo các   p   ng các bên  ã ký kể từ ngày 01/11/2019 c o  ến khi bà H thanh 

toán xong toàn bộ khoản n . 

Trong “Giấy  ề nghị kiêm   p   ng p át  àn  và sử dụng thẻ t n dụng, dịch vụ 

ngân  àng  iện tử; có g i tên H  Tiến S là an  và Hòa  uang L là bạn bà H “Giấy 

 ăng ký vay k ông TSBĐ p ục vụ mục   c  sản xuất kinh doanh, mở và sử dụng tài 

khoản t an  toán, t ẻ ghi n  và dịch vụ ngân  àng  iện tử dàn  c o k ác   àng cá 

n ân  có g i tên Nguyễn Văn H1 là bạn bà H và trong “Giấy  ăng ký kiêm   p   ng 

c o vay k ông TSBĐ, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n , dịch vụ ngân 

 àng  iện tử  có g i tên H  Tiến S là an  bà H mục   c  chỉ  ể tham chiếu,  ể thuận 
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tiện liên lạc, những ngƣời nêu trên k ông ký tên vay tiền. Do  ó Ngân  àng TMCP V 

chỉ yêu cầu bà Trần Thị Lê H trả tiền n  c o Ngân  àng. 

- Đối với bị đơn bà Trần Thị Lê H: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án  ã tống  ạt 

t ông báo t ụ lý vụ án, t ông báo về p iên  ọp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và  òa giải bằng  ìn  t ức niêm yết và yêu cầu bà Trần Thị Lê H có ý 

kiến trả lời bằng văn bản  ối với các yêu cầu của Ngân  àng TMCP V n ƣng bà H 

k ông có ý kiến cũng k ông cung cấp tài liệu, chứng cứ gì. Vào ngày 17/9/2019, Tòa 

án triệu tập bà H t am gia p iên  ọp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công k ai c ứng 

cứ và t am gia  òa giải, n ƣng bà H vắng mặt k ông có lý do. Đ ng thời, Tòa án  ã 

tống  ạt văn bản tố tụng yêu cầu bà H t am gia p iên tòa vào ngày 14/10/2019 và 

ngày 31/10/2019 n ƣng bà H vẫn vắng mặt k ông có lý do. Do  ó, việc giải quyết yêu 

cầu khởi kiện của nguyên  ơn  ƣ c xem xét trên cơ sở chứng cứ do nguyên  ơn cung 

cấp. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa:  uá trìn  tố tụng, Thẩm p án, Hội   ng xét xử, nguyên  ơn  ã c ấp 

 àn  và tuân t eo p áp luật  úng quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Bị 

 ơn k ông c ấp  àn  và tuân t eo quy  ịnh tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015.  

Về nội dung vụ án: Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn Ngân  àng 

t ƣơng mại cổ phần V  ối với bị  ơn bà Trần Thị Lê H là có cơ sở chấp nhận nên  ề 

nghị Hội   ng xét xử xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i ng iên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong    sơ vụ án  ã  ƣ c xem xét 

tại p iên tòa, kết quả tranh luận và ý kiến của Viện kiểm sát Tòa án n ận  ịnh: 

[1] Về  iều kiện thụ lý vụ án: Ngân  àng TMCP V có  ơn k ởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà Trần Thị Lê H có  ịa chỉ tại khu phố C, p ƣờng T, thị xã D, tỉnh 

Bìn  Dƣơng phải trả số tiền vay còn n  là 484.218.322   ng p át  sin  từ h p   ng 

t n dụng vì vậy  ây là vụ án “Tran  c ấp h p   ng t n dụng . T eo quy  ịnh tại Khoản 

3 Điều 26, Khoản 1 Điều 35 và K oản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 vụ án t uộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án n ân dân t ị xã D, tỉn  Bìn  

Dƣơng. 

[2] Về sự vắng mặt của các  ƣơng sự: Bị  ơn bà Trần Thị Lê H  ã  ƣ c Tòa án 

triệu tập h p lệ t am gia p iên tòa n ƣng vắng mặt k ông có lý do. Vì vậy, Tòa án tiến 

 àn  xét xử vắng mặt bị  ơn t eo quy  ịnh của Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn: Tại “Giấy  ề nghị kiêm   p   ng 

p át  àn  và sử dụng thẻ t n dụng, dịch vụ ngân  àng  iện tử , ngày 24/11/2017; 

“Giấy  ăng ký vay k ông TSBĐ p ục vụ mục   c  sản xuất kinh doanh, mở và sử 

dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n  và dịch vụ ngân  àng  iện tử dàn  c o k ác  

 àng cá n ân  ngày 20/02/2017 và “Giấy  ăng ký kiêm   p   ng c o vay k ông 

TSBĐ, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n , dịch vụ ngân  àng  iện tử  

ngày 09/12/2017  ƣ c giao kết giữa Ngân  àng với bà Trần Thị Lê H  ã t ể hiện ý c   

tự nguyện thỏa thuận giữa  ai bên.  uá trìn  t ực hiện h p   ng bà mới t an  toán 

c o Ngân  àng  ƣ c 06 lần tiền với số tiền 51.250.000   ng t n  cả gốc và lãi  ối với 



4 

 

“Giấy  ề nghị kiêm   p   ng p át  àn  và sử dụng thẻ t n dụng, dịch vụ ngân  àng 

 iện tử , ngày 24/11/2017;  t an  toán 15 lần tiền với số tiền là 90.022.387   ng t n  

cả gốc và lãi  ối với “Giấy  ăng ký vay k ông TSBĐ p ục vụ mục   c  sản xuất kinh 

doanh, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n  và dịch vụ ngân  àng  iện tử 

dàn  c o k ác   àng cá n ân  ngày 20/02/2017; t an  toán 02 lần với số tiền là 

2.830.018   ng t n  cả gốc và lãi  ối với “Giấy  ăng ký kiêm   p   ng cho vay 

k ông TSBĐ, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n , dịch vụ ngân  àng  iện 

tử  ngày 09/12/2017. Kể từ ngày 31/5/2018 c o  ến nay bà H k ông t an  toán tiếp số 

tiền n   ến hạn, n ƣ vậy bà H  ã vi p ạm ng ĩa vụ trả tiền gốc và lãi t eo t ỏa thuận. 

Ngân  àng k ởi kiện yêu cầu bà Trần Thị Lê H p ải trả số tiền n  là 484.218.322 

  ng, trong  ó  tiền vay gốc còn n  là 269.479.695  ng, tiền lãi là 214.738.627   ng 

là có căn cứ c ấp n ận. Tiền lãi  ƣ c tiếp tục t n  từ ngày tiếp theo xét xử sơ t ẩm 

c o  ến khi bị  ơn t ực hiện xong ng ĩa vụ trả n  c o Ngân  àng t eo t ỏa thuận tại 

h p   ng t n dụng. 

[4] Từ những p ân t c  trên, có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên  ơn. 

[5] Lời  ề nghị của vị  ại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã D là p ù   p n ƣ 

những p ân t c  nêu trên. 

[6] Về án p   dân sự sơ t ẩm: Bà Trần Thị Lê H phải chịu t eo quy  ịnh của 

Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và K oản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H 14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thƣờng vụ Quốc Hội quy  ịnh 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 144, Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015;  

Căn cứ vào Điều 466 và 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào k oản 2 Điều 91 Luật các tổ chức t n dụng số 47/2010/ H12 ngày 

17/6/2010 và  ƣ c sửa  ổi bổ sung năm 2017; 

Căn cứ vào T ông tƣ 39/2016/TT-NHNN  ngày  30/12/2016 Hƣớng dẫn quy 

 ịnh về hoạt  ộng cho vay của Tổ chức t n dụng  ối với k ác   àng; 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban t ƣờng vụ Quốc hội về án p   và lệ p   Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân  àng TMCP V  ối với bà Trần Thị 

Lê H về việc tranh chấp h p   ng t n dụng. 

Buộc bà Trần Thị Lê H có trác  n iệm t an  toán c o Ngân  àng t ƣơng mại 

cổ p ần V số tiền là  484.218.322   ng (bốn trăm tám mƣơi bốn triệu,  ai trăm mƣời 

tám ng ìn, ba trăm  ai mƣơi  ai   ng), trong  ó  tiền vay gốc còn n  là 269.479.695 

  ng ( ai trăm sáu mƣơi c  n triệu, bốn trăm bảy mƣơi c  n ng ìn, sáu trăm c  n mƣơi 

lăm   ng), tiền lãi là 214.738.627   ng ( ai trăm mƣời bốn triệu, bảy trăm ba mƣơi 

tám ng ìn, sáu trăm  ai mƣơi bảy   ng) còn n  p át sin  từ  “Giấy  ề nghị kiêm   p 

  ng p át  àn  và sử dụng thẻ t n dụng, dịch vụ ngân  àng  iện tử , ngày 24/11/2017; 

“Giấy  ăng ký vay k ông TSBĐ p ục vụ mục   c  sản xuất kinh doanh, mở và sử 
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dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n  và dịch vụ ngân  àng  iện tử dàn  c o k ác  

 àng cá n ân  ngày 20/02/2017 và “Giấy  ăng ký kiêm   p   ng c o vay k ông 

TSBĐ, mở và sử dụng tài k oản t an  toán, t ẻ ghi n , dịch vụ ngân  àng  iện tử  

ngày 09/12/2017. 

Kể từ ngày 01/11/2019 là ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm c o  ến khi 

thi  àn  án xong, bên p ải t i  àn  án còn p ải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải t i  àn  án t eo mức lãi suất các bên  ã t ỏa thuận tại các h p   ng t n dụng. 

2. Án p   dân sự sơ t ẩm: Bà Trần Thị Lê H phải chịu 23.368.733   ng (hai 

mƣơi ba triệu, ba trăm sáu mƣơi tám ng ìn, bảy trăm ba mƣơi ba   ng). Hoàn trả c o 

Ngân  àng t ƣơng mại cổ p ần V số tiền 10.308.000  ng (mƣời triệu ba trăm lẻ tám 

ng ìn   ng) tạm ứng án p    ã nộp t eo biên lai t u tiền số 0028659 ngày 31/5/2019 

của Chi cục t i  àn  án Dân sự thị xã D. 

3. Đƣơng sự có mặt có quyền k áng cáo bản án trong t ời hạn 15 (mƣời lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ t ẩm,  ƣơng sự vắng mặt  ƣ c quyền k áng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày (mƣời lăm) ngày kể từ ngày n ận  ƣ c bản án  oặc bản án 

 ƣ c niêm yết công k ai. 

Trƣờng h p bản án, quyết  ịn   ƣ c t i  àn  t eo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi 

 àn  án dân sự t ì ngƣời  ƣ c t i  àn  án dân sự, ngƣời phải t i  àn  án dân sự có 

quyền thỏa thuận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc 

bị cƣỡng chế t i  àn  án t eo quy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; 

thời hiệu t i  àn  án  ƣ c thực hiện t eo quy  ịnh tại Điều 30 Luật T i  àn  án dân 

sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Bìn  Dƣơng; 

- VKSND TX D; 
- Chi cục THADS TX D; 

- Đƣơng sự; 

 - Lƣu: VT; HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

              Phan Thị Minh Châu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT SỬ SƠ THẨM 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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